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CÔNG TY TNHH TNHH Tam Tân

Số 10 ngách 5 ngõ 360 Đê La Thành Đống Đa Hà Nội
Catchudecan@gmail.com

ÁP DỤNG TỪ 
01/06/2024

BÁO GIÁ IN

Lưu Ý: không tính giá theo khổ vuông

Tư Vấn Đặt Hàng - Khiếu nại góp ý

(Bảng giá dành cho công ty in ấn , thiết kế ,quảng cáo)
Kính gửi anh/chị bảng báo giá in . Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 

1. Bảng Giá In Màu Laser 
(chưa bao gồm giá vật liệu)

Dịch vụ tận tâm - Giá thành hợp lý - Chất lượng ổn định - Hỗ trợ đặt hộ ship - Bảo hành sau in

In c300 , cán mờ 2 mặt đóng vỏ hộp cứng sang trọng
Thời gian giao hàng tại Hà Nội : 1 ngày
Gửi xe cho khách hàng ở tỉnh 2-3 ngày

Số lượng (Hộp/nd)

3. BÁO GIÁ IN CARD VISIT

Đơn Giá(vnd) Cán mờ

1 hộp - 8 hộp 60.000

9-15 hộp 55.000

16-20 hộp 50.000

21 - 50 hộp 48.000

50 - 100 hộp 45.000

100 hộp trở lên 43.000

không cán 

45.000

43.000

40.000

35.000

32.000

30.000

Giấy mỹ thuật
kem, sần , ngọc trai

- Card bo góc 
giống thẻ ngân hàng
thêm 20k mỗi hộp

- Card bo góc 
thường thêm

thêm 5k mỗi hộp

75.000

70.000

65.000

60.000

57.000

55.000

2. Giá giấy
giấy 

coucher/op

giá
giấy/a4

200đ70

300đ120

400đ150

500đ200

600đ250

700đ300

giấy 
coucher/op

giá
giấy/size 65

1.500đ150

1.700đ200

2.000đ250

2.400đ300

Báo giá trên chưa bao gồm vat

giấy 
coucher

giá
giấy/size 1m

2.500đ150

4.500đ300

SỐ 
TRANG IN

GIÁ
GIẤY Giấy thường, Đề can

3.000đ – 4.500đ1-10

2.500đ11-50

2.000đ51- 100

1.850đ101-150

1.700đ151-200

1.500đ201-250

1.300đ251-300

1.200đ301 - 400

1.100đ400 - 500

1.000đTrên 500

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 



BÁO GIÁ IN

Tư Vấn Đặt Hàng - Khiếu nại góp ý

(Bảng giá dành cho công ty in ấn , thiết kế ,quảng cáo)
Kính gửi anh/chị bảng báo giá in . Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 

4. Bảng Giá Đề Can Giấy, 7 màu , nhũ bạc -  Cắt bế Size 28x38cm (a3)
Đề can trong , nhựa -  Cắt bế Size 28x43cm (a3) 

CÔNG TY TNHH TNHH Tam Tân

Dịch vụ tận tâm - Giá thành hợp lý - Chất lượng ổn định - Hỗ trợ đặt hộ ship - Bảo hành sau in

024.3856.2394
Số 10 ngách 5 ngõ 360 Đê La Thành Đống Đa Hà Nội

Catchudecan@gmail.com

ÁP DỤNG TỪ 
01/06/2024

7. In hoá đơn các bon, liên hệ Call hoặc
zalo để được tư vấn
8. In túi, hộp các loại nhũ, liên hệ Call hoặc
zalo để được tư vấn

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 

Báo giá trên chưa bao gồm vat

Số 
Lượng/tờ

Chất
      Liệu

Đề can giấy
(không cán)

20.000đ/tờ1-5

15.000đ/tờ11-15

10.000đ16-80

8.000đ81-500
Tem vỡ 
trên 100

Tem vỡ 
trên 500

7.000đ

Đề can giấy
(cán mờ,bóng)

25.000đ/tờ

18.000đ/tờ

13.000đ

11.000đ

10.000đ

Đề can nhựa
Đã có cán bóng hoặc mờ

30.000đ/tờ

20.000đ/tờ

18.000đ

13.000đ

12.000đ

Đề can 7 màu

33.000đ/tờ

26.000đ/tờ

21.000đ

19.000đ

18.000đ

Đề can nhũ bạc

31.000đ/tờ

24.000đ/tờ

19.000đ

17.000đ

15.000đ

Đề can trong

31.000đ/tờ

24.000đ/tờ

19.000đ

17.000đ

15.000đ

Tem vỡ

40.000đ/tờ

18.000đ/tờ6-10 21.000đ/tờ 25.000đ/tờ 30.000đ/tờ 28.000đ/tờ 28.000đ/tờ 38.000đ/tờ

35.000đ/tờ

33.000đ

30.000đ

25.000đ501 - 1000

6.000đ 9.000đ1001 trở lên

Gia công thành phẩm , băng dính chờ
bao gồm tai 

6. BÁO GIÁ IN PHONG BÌ 

SL

Kích 
             thước Phong bì a6

(22x12cm)

5.000đ

Phong bì a5
(16x23cm)

7.000đ

Phong bì a4
(22x30cm)

8.000đ1-30

3.500đ 4.000đ 5.000đ31-99

2.500đ 3.000đ 3.500đ100-299

1.700đ 2.000đ 3.300đ300-499

1000 liên hệ giá tốt

Gia công thành phẩm 
5. BÁO GIÁ IN KẸP FILE

SL

Kích 
             thước Kẹp file 

a4

35.000đ1-10

25.000đ11-50 

20.000đ51-100

18.000đ101-200

17.000đ201-999

1000 liên hệ giá tốt



Giấy mỹ thuật - 3000đ/tờ a4
Gia công cắt bế + xén
+ Cắt a4  100đ , -a5 - a6 trở lên 200đ/tờ cắt
+ Đục lỗ , bo góc 500đ/tờ
+ Ghim quyển 2k/q , ghim 1 góc 1k
+ Đóng keo lẻ 45k/q ( 3-10q 30k/q ,10q-50q 20k/q, 50q-200q 15k/q
   200q trở lên 8k/q)
+ Đóng gáy xoắn 15k/q ( trên 50q 13k/q - trên 200q 12k/q)
+ Ghim băng dính mika 15k/q ( trên 50q 13k/q - trên 200q 12k/q)
+ Cắt bế cnc- 5000đ/tờ a3 - 4000đ/tờ vuông - 3000đ/tờ a4
( bé quá tính 6-7k/tờ bé quá khách tự nhặt , to hẳn thì ghép sẵn)
+ Cán mờ 1.5k/a4-3k/a3 ( 1 mặt 1k/a4 - 1mặt 2k/a3)
+ số nhảy 1-200t 1000đ/tờ ( trên 200t 500đ/tờ)
+ bé xé răng cưa lẻ ít 1k/tờ, nhiều trên 200t thì 500đ/tờ
+ đóng quyển lịch bàn a5 ( lẻ 30k/q , trên 50q - 25k/q  
trên 100q - 20k/q )

BÁO GIÁ IN

Tư Vấn Đặt Hàng - Khiếu nại góp ý

(Bảng giá dành cho công ty in ấn , thiết kế ,quảng cáo)
Kính gửi anh/chị bảng báo giá in . Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 

9. Tính giá gia công

CÔNG TY TNHH TNHH Tam Tân

Số 10 ngách 5 ngõ 360 Đê La Thành Đống Đa Hà Nội

Dịch vụ tận tâm - Giá thành hợp lý - Chất lượng ổn định - Hỗ trợ đặt hộ ship - Bảo hành sau in

024.3856.2394 Catchudecan@gmail.com

ÁP DỤNG TỪ 
01/06/2024

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 



In cắt bế
1cm tròn = 975 cái ( 28x43)
1,5cm tròn = 459 cái ( 28x43)
2cm tròn = 260 cái ( 28x43)
2,5cm tròn = 170 cái ( 28x43)
3cm tròn = 126 cái ( 28x43)
3,5cm tròn = 91 cái ( 28x43)
4cm tròn = 70 cái ( 28x43)
4,5cm tròn = 54 cái ( 28x43)
5cm tròn = 45 cái ( 28x43)
5,5cm tròn = 35 cái ( 28x43)
6cm tròn = 28 cái ( 28x43)
6,5cm tròn = 24 cái ( 28x43)
7cm tròn = 24 cái ( 28x43)
7cm tròn = 18 cái ( 28x43)

BÁO GIÁ IN

Tư Vấn Đặt Hàng - Khiếu nại góp ý

(Bảng giá dành cho công ty in ấn , thiết kế ,quảng cáo)
Kính gửi anh/chị bảng báo giá in . Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 

Dcan tròn tính giá in cắt

CÔNG TY TNHH TNHH Tam Tân

Số 10 ngách 5 ngõ 360 Đê La Thành Đống Đa Hà Nội

Dịch vụ tận tâm - Giá thành hợp lý - Chất lượng ổn định - Giao hàng miễn phí - Bảo hành sau in

024.3856.2394 Catchudecan@gmail.com

ÁP DỤNG TỪ 
19/10/2023

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng anh/chị 


